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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2014 



BÁO CÁO
Tiếp thu, chỉnh lý, giải trình dự thảo Luật đầu tư công

Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội đã thảo luận cho ý kiến ở Tổ và Hội trường về dự án Luật đầu tư công. Đa số ý kiến đại biểu Quốc hội tán thành với nội dung của dự thảo Luật, nhất trí với Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo Luật. Trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan soạn thảo và các cơ quan có liên quan nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật, tổ chức các cuộc hội thảo lấy ý kiến các đoàn Đại biểu Quốc hội và các chuyên gia ở cả 3 miền Bắc, Trung và Nam. Ủy ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo tiếp thu, chỉnh lý, giải trình dự thảo Luật đầu tư công như sau:

Dự thảo Luật đầu tư công đã bổ sung thêm 23 điều, đồng thời thể hiện rõ hơn tiêu chí xác định, phân loại dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, B, C, thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và quyết định các dự án đầu tư, kế hoạch đầu tư trung hạn để bảo đảm thực hiện đầu tư công hiệu quả.  
1. Về phạm vi điều chỉnh và mối quan hệ giữa Luật đầu tư công với các Luật khác có liên quan
Đa số ý kiến nhất trí với quy định về phạm vi điều chỉnh như dự thảo Luật. Theo đó, Luật đầu tư công điều chỉnh về quản lý, sử dụng vốn đầu tư công và cùng với các luật chuyên ngành khác tạo nên một khuôn khổ pháp lý đồng bộ, thống nhất điều chỉnh toàn bộ hoạt động đầu tư công. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị dự thảo Luật phải điều chỉnh toàn bộ các hoạt động đầu tư có sử dụng vốn nhà nước, bao gồm cả hoạt động đầu tư của doanh nghiệp nhà nước. Đồng thời đề nghị bổ sung vào dự thảo Luật các quy định cụ thể nhằm tạo cơ sở pháp lý thống nhất quản lý nhà nước về toàn bộ quá trình đầu tư công từ khâu phê duyệt chủ trương đến giám sát, thanh tra, kiểm tra. 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: phạm vi điều chỉnh như trong dự thảo Luật đã được quy định theo hướng nâng cao kỷ cương, kỷ luật trong quản lý đầu tư công, từ khâu phê duyệt chủ trương, thẩm định nguồn vốn nhằm hạn chế tình trạng đầu tư dàn trải gây lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Theo quy định của dự thảo Luật, mọi đối tượng sử dụng vốn đầu tư công, kể cả doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đều được điều chỉnh trong Luật này. Riêng hoạt động đầu tư vốn nhà nước tại các doanh nghiệp sẽ được điều chỉnh tại dự án Luật quản lý và sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh (sẽ trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 và thông qua tại Kỳ họp thứ 8).

Ngoài ra, phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật đầu tư công thể hiện được tính đồng bộ, thống nhất giữa các Luật cùng điều chỉnh hoạt động đầu tư công như Luật ngân sách Nhà nước, Luật xây dựng, Luật quản lý nợ công, Luật quản lý và sử dụng tài sản nhà nước, Luật đấu thầu, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí... Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin Quốc hội cho giữ như quy định của dự thảo Luật.
2. Về bố cục của dự thảo Luật
Đa số ý kiến tán thành với bố cục của dự thảo Luật. Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị xem xét lại tính logic của các chương, điều theo trình tự triển khai thực hiện của một chương trình, dự án đầu tư công; đồng thời đề nghị sắp xếp lại thứ tự các Chương II và Chương III cho phù hợp. 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: theo quy định hiện hành, đầu tư công thực hiện theo kế hoạch được phê duyệt hàng năm và trên cơ sở kế hoạch này mới triển khai các dự án. Cách triển khai này đã tạo ra nhiều bất cập trong việc quản lý hiệu quả đầu tư công. Từ năm 2012, Quốc hội đã đổi mới phương thức quản lý đầu tư công bằng việc thông qua kế hoạch đầu tư 3 năm 2013-2015, góp phần từng bước hạn chế được tồn tại, yếu kém về quản lý đầu tư công trong thời gian qua. Theo quy định của dự thảo Luật, kế hoạch đầu tư công hàng năm và trung hạn sẽ được hình thành trên cơ sở xác định rõ các mục tiêu đầu tư, chương trình, dự án đầu tư để xây dựng phương án phân bổ vốn cụ thể. Việc xác định khả năng cân đối tổng thể các nguồn vốn sẽ căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách nhà nước, vay và trả nợ của Chính phủ theo các quy định của Luật ngân sách nhà nước, Luật quản lý nợ công và phải được Quốc hội thông qua. Ngoài ra, do việc xác định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư của từng chương trình, dự án có thể được thực hiện không đồng thời trong một kỳ kế hoạch, có những chương trình, dự án lớn được chuẩn bị và thực hiện đầu tư trong 10 đến 15 năm (tương đương với 2-3 kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn). Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin Quốc hội cho giữ bố cục của dự thảo Luật.
3. Về một số khái niệm trong dự thảo Luật

3.1. Về khái niệm “đầu tư công”

Một số ý kiến đề nghị xem xét khái niệm đầu tư công là đầu tư của nhà nước không nhằm mục tiêu lợi nhuận. Ý kiến khác đề nghị sửa “đầu tư công là hoạt động sử dụng vốn của nhà nước…”.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: theo quy định tại Điều 1 của dự thảo Luật, tất cả các chương trình, dự án đầu tư công, không phân biệt vì mục tiêu lợi nhuận hay không nhằm mục tiêu lợi nhuận có hoạt động đầu tư công đều chịu sự điều chỉnh của Luật này. Quy định như vậy nhằm mục tiêu quản lý nguồn vốn đầu tư công một cách thống nhất. Ngoài ra, khái niệm ”vốn nhà nước” hiện nay được quy định trong một số Luật như Luật đấu thầu, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật đầu tư... và không có sự thống nhất giữa các khái niệm này do phạm vi điều chỉnh của các Luật là khác nhau
. Để tránh sự chồng chéo giữa các Luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin đề nghị cho giữ như quy định của dự thảo Luật, theo đó “Đầu tư công là hoạt động đầu tư của nhà nước vào các chương trình, dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và đầu tư vào các chương trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”.
3.2. Về khái niệm “Vốn đầu tư công”

Có ý kiến đề nghị cân nhắc bổ sung quy định cụ thể các khoản vốn trái phiếu Chính phủ, vốn từ nguồn thu như thu sổ xố kiến thiết, Tập đoàn dầu khí... để lại đầu tư nhưng không đưa vào cân đối ngân sách nhà nước sắp tới sẽ được quy định trong Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi) trong dự thảo Luật.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: theo quy định của Luật ngân sách hiện hành các nguồn vốn nêu trên không thuộc cân đối ngân sách nhà nước, tuy nhiên giá trị của nguồn vốn này là khá lớn, tương đương tổng mức vốn đầu tư ngân sách nhà nước hàng năm
. Nếu không quy định cụ thể các nguồn vốn đầu tư này trong dự thảo Luật sẽ tạo nên một khoảng trống pháp luật đối với nguồn vốn đầu tư này. Tuy nhiên, để làm rõ khái niệm này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin tiếp thu, chỉnh lý khái niệm này như sau: “Vốn đầu tư công quy định tại Luật này gồm: vốn ngân sách nhà nước, công trái quốc gia, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương, vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước, vốn đầu tư từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước, các khoản vốn vay của ngân sách địa phương để đầu tư”.
3.3. Về khái niệm “dự án đầu tư công”
Có ý kiến đề nghị làm rõ khái niệm về “dự án đầu tư công”, cần quy định cụ thể trong Luật tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, B, C. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: Khái niệm dự án đầu tư công quy định trong dự thảo Luật đã xác định được bản chất của dự án đầu tư công, theo đó chỉ có các dự án đầu tư sử dụng một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư công mới được coi là dự án đầu tư công và được điều chỉnh ở Luật này. Đồng thời, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, xin bổ sung từ Điều 6 đến Điều 10 của dự thảo Luật về phân loại dự án đầu tư công và các tiêu chí phân loại dự án đầu tư công đối với dự án quan trọng quốc gia và các dự án Nhóm A, B, C. Đồng thời, để bảo đảm tính ổn định và lâu dài của Luật, bổ sung thêm quy định tại Điều 11 của dự thảo Luật về điều chỉnh tiêu chí tổng mức đầu tư trong việc phân loại dự án đầu tư quan trọng quốc gia, dự án đầu tư nhóm A, nhóm B, nhóm C. Theo đó, trường hợp chỉ số lạm phát sau 5 năm, so với năm Luật này có hiệu lực, tăng từ 20% trở lên, Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và quyết định điều chỉnh tiêu chí tổng mức đầu tư các dự án đầu tư quy định tại các Điều 7, 8, 9 và 10 của Luật này tương đương với tốc độ tăng chỉ số lạm phát.
4. Về hình thức đầu tư đối tác công tư (PPP)
Đa số ý kiến thống nhất dự thảo Luật chỉ quy định nguyên tắc về hình thức đầu tư đối tác công tư, các quy định chi tiết sẽ thực hiện theo hướng dẫn của Chính phủ. Có ý kiến đề nghị cần nghiên cứu các quy định hiện hành về PPP để xem xét đưa vào Luật những nội dung cụ thể, kể cả những nội dung về trình tự, thủ tục thực hiện mà không nên giao cho Chính phủ quy định. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: việc dự thảo Luật quy định về khái niệm và những nội dung mang tính nguyên tắc chung để điều chỉnh loại hình đầu tư PPP là cần thiết. Tuy nhiên, đây là hình thức đầu tư mới áp dụng ở nước ta chưa phổ biến và có tính ổn định. Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật đã bổ sung thêm một số quy định mang tính nguyên tắc quản lý chung vào các Điều 4, 5, 12, 18, 32, 48, 54, đây là cơ sở định hướng cho Chính phủ trong việc hướng dẫn thi hành Luật.

5. Về phân cấp quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư đối với chương trình, dự án

Đa số ý kiến thống nhất với việc phân cấp như quy định của dự thảo Luật. Có ý kiến đề nghị bổ sung thẩm quyền của Quốc hội đối với việc phê duyệt chiến lược đầu tư công dài hạn trong từng giai đoạn, quyết định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án đầu tư quan trọng quốc gia và nhóm A.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: so với quy định hiện hành về quản lý chương trình, dự án đầu tư công, dự thảo Luật đã có những quy định mới, chặt chẽ hơn về phân cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư. Dự thảo Luật quy định tất cả chương trình, dự án đầu tư công đều phải thực hiện phê duyệt chủ trương đầu tư thay vì theo quy định của pháp luật hiện hành, chỉ những chương trình, dự án quan trọng quốc gia mới cần được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư. Với số lượng các dự án đầu tư nhóm A đang triển khai và thực hiện mới hàng năm, để bảo đảm tính hợp lý, khả thi, ổn định của hệ thống pháp luật, thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư đã được tiếp thu, chỉnh lý và thể hiện tại Điều 17 của dự thảo Luật, thẩm quyền quyết định đầu tư được thể hiện tại Điều 38 của dự thảo Luật.
6. Về kế hoạch đầu tư trung hạn

Đa số ý kiến thống nhất với quy định của dự thảo Luật, một số ý kiến đề nghị các quy định kế hoạch đầu tư trung hạn phải đảm bảo khắc phục được tình trạng đầu tư dàn trải, hạn chế việc chia nhỏ dự án trong đầu tư công hiện nay. Đồng thời cần có quy định về kế hoạch đầu tư dài hạn hơn như kế hoạch đầu tư công 10 năm hoặc 20 năm để đảm bảo có kế hoạch chủ động bố trí đủ vốn đối với các chương trình, dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: theo quy định của dự thảo Luật, điều kiện để các dự án, chương trình được đưa vào danh mục dự án của Kế hoạch đầu tư trung hạn là phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, lựa chọn trên cơ sở mức độ ưu tiên, tính cấp thiết và khả năng cân đối nguồn vốn. Kế hoạch đầu tư trung hạn mang tính tổng thể, bao quát hoạt động đầu tư của Nhà nước, hạn chế việc đầu tư dàn trải, xé lẻ dự án và tình trạng vừa thi công vừa hoàn thiện các thủ tục đầu tư như hiện nay. Ngoài ra, việc xây dựng kế hoạch đầu tư trung hạn bảo đảm cho hoạt động đầu tư công được khoa học và chặt chẽ hơn, các cân đối kinh tế lớn trong phạm vi cả nước được ổn định, đồng thời tạo sự chủ động cho các bộ, ngành, địa phương biết cấp mình, cơ quan mình có bao nhiêu vốn trong kế hoạch 5 năm để chủ động ra quyết định chủ trương đầu tư chính xác, hiệu quả hơn. Đối với kế hoạch đầu tư dài hạn trên 10 năm việc dự báo khả năng cân đối vốn cũng như xác định danh mục dự án gặp nhiều khó khăn, do đó quy định kế hoạch đầu tư trung hạn cho giai đoạn 5 năm như dự thảo Luật quy định là phù hợp. 

7. Về công khai, minh bạch và giám sát của cộng đồng trong đầu tư công
Nhiều ý kiến đề nghị cần quy định rõ hơn nội dung công khai, minh bạch trong đầu tư công, đồng thời quy định giám sát của cộng đồng đối với hoạt động đầu tư công ở phạm vi, mức độ phù hợp.
Tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghiêm túc xem xét, cân nhắc và thể hiện trong dự thảo Luật quy định về các nội dung này tại các Điều 14, 84, 85, 97.
Ngoài những vấn đề tiếp thu, giải trình trên đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan rà soát và chỉnh lý về kỹ thuật văn bản, sắp xếp lại các điều, khoản cho hợp lý hơn và được thể hiện như trong dự thảo Luật. Ủy ban Thường vụ Quốc hội kính trình Quốc hội xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:

- Các đại biểu Quốc hội;
- TT các UB: KT, PL;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- Các Vụ VPQH: KT, PL, TH;

- Lưu: HC, KT.
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� Khoản 44, Điều 4 Luật đấu thầu quy định: “Vốn nhà nước bao gồm vốn ngân sách nhà nước; công trái quốc gia, trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương; vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; vốn từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp; vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước; vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh; vốn vay được bảo đảm bằng tài sản của Nhà nước; vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước; giá trị quyền sử dụng đất.”. 


- Khoản 3, Điều 3 Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quy định: “Vốn nhà nước bao gồm vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước và các vốn khác do Nhà nước quản lý”. 


- Khoản 10, Điều 3 Luật đầu tư quy định: “Vốn nhà nước là vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước và vốn đầu tư khác của Nhà nước”.


� Theo số liệu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cung cấp, vốn đầu tư ngân sách Trung ương năm 2010 là 65.800 tỷ đồng, trong đó các nguồn vốn đầu tư có tính chất NSNN không đưa vào cân đối NSNN là hơn 73.445 tỷ đồng (gồm: vốn trái phiếu Chính phủ năm 2010 là 56.000 tỷ đồng, xổ số kiến thiết: 12.669 tỷ đồng, đầu tư để lại cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam là 4.776 tỷ đồng (chưa tính phần vốn đầu tư để lại cho các tập đoàn khác); Vốn đầu tư ngân sách Trung ương năm 2011 là 75.300 tỷ đồng, trong đó các nguồn vốn đầu tư có tính chất NSNN không đưa vào cân đối NSNN khoảng 63.000 tỷ đồng (gồm: vốn trái phiếu Chính phủ là 45.000 tỷ đồng, xổ số kiến thiết: 14.430 tỷ đồng, đầu tư để lại cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khoảng 3.500 tỷ đồng); Vốn đầu tư ngân sách Trung ương năm 2012 là 91.900 tỷ đồng, trong đó các nguồn vốn đầu tư có tính chất NSNN không đưa vào cân đối NSNN khoảng 65.100 tỷ đồng (gồm: vốn trái phiếu Chính phủ là 45.000 tỷ đồng, xổ số kiến thiết: 16.621 tỷ đồng, đầu tư để lại cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khoảng 3.500 tỷ đồng); Vốn đầu tư ngân sách Trung ương năm 2013 là 80.361 tỷ đồng, trong đó: các nguồn vốn đầu tư có tính chất NSNN không đưa vào cân đối NSNN khoảng 91.750 tỷ đồng (gồm: vốn trái phiếu Chính phủ là 60.000 tỷ đồng, xổ số kiến thiết: 18.615 tỷ đồng, đầu tư để lại cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khoảng 13.130 tỷ đồng); Vốn đầu tư ngân sách Trung ương năm 2014 là 77.000 tỷ đồng, trong đó các nguồn vốn đầu tư có tính chất NSNN không đưa vào cân đối NSNN khoảng 119.000 tỷ đồng (gồm: vốn trái phiếu Chính phủ là 88.632 tỷ đồng, xổ số kiến thiết: 20.476 tỷ đồng, đầu tư để lại cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khoảng 10.000 tỷ đồng).
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